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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/01/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	02
	Nguyễn Văn Sĩu
	Đại Trạch, Bố Trạch

	2 
	03
	Trần  Đình Hoàng
	Đại Trạch, Bố Trạch

	3 
	04
	Phan Đức Mạnh
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	4 
	05
	Lê Quang Quyết
	Nam Lý, Đồng Hới

	5 
	06
	Trần Việt
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	6 
	07
	 Đặng Thị Thu THủy
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	7 
	08
	Hoàng Văn Cường
	Liên Trạch, Bố Trạch

	8 
	09
	Phạm Ngọc Quân
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	9 
	10
	Hoàng Minh Quân
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	10 
	11
	Lê Thị PHương Anh
	An Ninh, Quảng Ninh

	11 
	12
	Đinh Duy Ba
	Lê Hóa, Tuyên Hóa

	12 
	13
	Tống Thị Duyên
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	13 
	14
	Lê Thị Thanh Huyền
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	14 
	15
	Nguyễn Trung Thành
	Quang PHú, Đồng Hới

	15 
	16
	Nguyễn Thị Lài
	Quang PHú, Đồng Hới

	16 
	17
	Nguyễn Thị Quỳnh Thương
	Bắc Lý, Đồng Hới

	17 
	18
	Đỗ Thị Thu Thủy
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	18 
	19
	Trần  Thị Lệ Hiệp
	Hải Thành, Đồng Hới

	19 
	20
	Nguyễn Thế Lực
	Quang PHú, Đồng Hới

	20 
	21
	Nguyễn Thị Khuyên
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	21 
	22
	Nguyễn Thị Lệ Hoa
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	22 
	23
	Nguyễn Thị Nhung
	Hoàn Trạch, Bố Trạch

	23 
	24
	Nguyễn Văn
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	24 
	25
	Nguyễn Điện
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	25 
	26
	Hoàng Hải Đoàn
	Đại Trạch, Bố Trạch

	26 
	27
	Trần Thị Thúy
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	27 
	28
	Trần Văn Thịnh
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	28 
	29
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Hải Thành, Đồng Hới

	29 
	30
	Nguyễn Ngọc Tứ
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	30 
	31
	Lê Thị Lành
	Hải Trạch, Bố Trạch

	31 
	32
	Đinh Thế Trọng
	Hải Trạch, Bố Trạch

	32 
	33
	Từ Minh Lệ
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	33 
	35
	Lê Thị Liên
	Hải Trạch, Bố Trạch

	34 
	12392
	Đặng Thị Hoài Hương
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới


